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PHỤ LỤC 4

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2011/TT-BCT
ngày 31 tháng 5 năm 2011của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	I. Về sự cần thiết của thủ tục hành chính

	1. Thủ tục hành chính được đặt ra nhằm đạt được mục tiêu gì?
	a) Thủ tục hành chính được đặt ra nhằm đạt được mục tiêu: ……………………….……...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

b) Mục tiêu nêu trên có cần thiết hay không?

              Có                       FORMCHECKBOX 
                                   Không                 FORMCHECKBOX 
  

Đề nghị giải thích lý do đối với câu trả lời ………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

	2. Thủ tục hành chính dự kiến khi được thực hiện có đáp ứng được mục tiêu đặt ra hay không?
	a) Có                                                                                                                        FORMCHECKBOX 
       

b) Không                                                                                                                  FORMCHECKBOX 
  

Đề nghị giải thích lý do đối với câu trả lời …....…………………………………………..

……………………………………………………………………………..……………….

………………………………………………………………………………………………

	3. Có biện pháp khác để thay thế thủ tục hành chính này mà vẫn đảm bảo mục tiêu đặt ra hay không?  
	a) Có                                                                                                FORMCHECKBOX 
       

b) Không                                                                                          FORMCHECKBOX 
  

Nếu chọn câu trả lời a, đề nghị cho biết lý do và nêu rõ biện pháp thay thế: …………......

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...



	4. Với câu trả lời đối với các câu hỏi từ câu 1 - 3 trên đây thì thủ tục này có cần thiết hay không?

                           a) Có                                                                                                         FORMCHECKBOX 

                           b) Không                                                                                                   FORMCHECKBOX 

Nếu chọn câu trả lời a, đề nghị tiếp tục trả lời các câu hỏi ở các phần sau.

Nếu chọn câu trả lời b, không phải trả lời các câu hỏi tại phần II, III, IV.

	II. Về tính hợp lý của thủ tục hành chính 

	5. Thủ tục hành chính này có đồng bộ, thống nhất với các thủ tục hành chính khác hay không?
	a) Có                                                                                                                      FORMCHECKBOX 
                                            

b) Không                                                                                                                 FORMCHECKBOX 

Nếu chọn câu trả lời b, đề nghị giải thích và ghi rõ tên của thủ tục hành chính cũng như văn bản quy định thủ tục hành chính mà thủ tục hành chính này không đồng bộ, thống nhất ................................................................ .....................................................................

 .............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Nếu chọn câu trả lời b, đề nghị đề xuất phương án xử lý ...................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

	6. Thủ tục hành chính có xác định rõ cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính hay không?
	a) Có                                                                                                                        FORMCHECKBOX 
      

b) Không                                                                                                                  FORMCHECKBOX 
  

Nếu chọn câu trả lời b, thủ tục hành chính phải được sửa đổi để xác định rõ cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính. Đề nghị nêu rõ phương án sửa đổi........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

	7. Thủ tục hành chính có xác định rõ trình tự, cách thức thực hiện hay không?
	a) Có                                                                                                                        FORMCHECKBOX 
      

b) Không                                                                                                                  FORMCHECKBOX 
  

Nếu chọn câu trả lời b, đề nghị nêu lý do và phương án sửa đổi ........................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

	8. Quy định về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ có rõ ràng và hợp lý hay không?
	a) Có                                                                                                                        FORMCHECKBOX 
      

b) Không                                                                                                                  FORMCHECKBOX 
  

Nếu chọn câu trả lời b, đề nghị nêu rõ lý do và đề xuất phương án kiến nghị về thành phần, số lượng hồ sơ để giảm gánh nặng cho cá nhân, tổ chức…… ……………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

	9. Thủ tục hành chính này có quy định cụ thể thời gian giải quyết từ phía  các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính hay không?
	a)  Có              FORMCHECKBOX 
                                              Không             FORMCHECKBOX 
 

b) Nếu câu trả lời a là CÓ, thời hạn giải quyết là bao lâu?……………….……………….

………………………………………….………………………………………………….

c) Có thể rút ngắn thời hạn này không?

     Có               FORMCHECKBOX 
                                              Không             FORMCHECKBOX 
 

Nếu câu trả lời c là CÓ, thì thời gian là bao lâu là phù hợp? tại sao?..........…....................

……………………………………………………………..……………………………....

d) Nếu câu trả lời a là KHÔNG, thủ tục phải quy định thời hạn trả kết quả. Đề nghị nêu rõ thời hạn trả kết quả là bao lâu là phù hợp:..……………………………………..……...
……………………………………………………………………………………………..

	10. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính này có quy định thời hạn có hiệu lực hay không?
	a) Có              FORMCHECKBOX 
                                              Không             FORMCHECKBOX 
 

b) Nếu câu trả lời a là CÓ, thời hạn có giá trị là bao nhiêu?……………….……………...

………………………………………….………………………………………………….

c) Nếu câu trả lời a là CÓ, thì quy định này có hợp lý không?

     Có               FORMCHECKBOX 
                                              Không             FORMCHECKBOX 
 

d) Nếu câu trả lời c là KHÔNG, đề nghị cho biết lý do và đề xuất phương án sửa đổi...…

……………………………………………………………………………………………………

	11. Thủ tục hành chính này có đòi hỏi kết quả của việc giải quyết các thủ tục hành chính khác hoặc thủ tục hành chính này là kết quả để giải quyết thủ tục hành chính khác hay không?
	a)  Có              FORMCHECKBOX 
                                              Không             FORMCHECKBOX 
 

b) Nếu câu trả lời a là CÓ, có thể áp dụng cơ chế liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính hay không để giảm gánh nặng về thủ tục cho cá nhân và doanh nghiệp?

    Có              FORMCHECKBOX 
                                              Không              FORMCHECKBOX 
 

c) Nếu câu trả lời b là CÓ, đề nghị nêu rõ các thủ tục hành chính có thể áp dụng cơ chế liên thông, cách thức áp dụng và đề xuất cơ quan đầu mối tiếp nhận………………......... 

……………………………………………………………………………………………..

	12. Với câu trả lời đối với các câu hỏi từ câu 5 - 11 trên đây thì  thủ tục hành chính này có hợp lý/ phù hợp hay không? 

                           a) Có                                                                                  FORMCHECKBOX 

                           b) Không                                                                           FORMCHECKBOX 


	III. Về tính hợp pháp của thủ tục hành chính 

	13. Thủ tục hành chính có được quy định đúng thẩm quyền không?  
	a) Thủ tục hành chính quy định đúng thẩm quyền                                                      FORMCHECKBOX 
    

b) Một phần của thủ tục hành chính quy định không đúng thẩm quyền                     FORMCHECKBOX 

Nếu câu trả lời là b, đề nghị xác định rõ nội dung nào của thủ tục hành chính không được quy định đúng thẩm quyền

· Trình tự, cách thức thực hiện                                                                               FORMCHECKBOX 

· Hồ sơ                                                                                                                    FORMCHECKBOX 

· Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính                                                                FORMCHECKBOX 

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính                                                                  FORMCHECKBOX 

· Khác ……………………………………………………………………………………

c) Thủ tục hành chính quy định không đúng thẩm quyền                                          FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ lý do đối với các câu trả lời a, b, c.……….....……..….......………………

……………………………………………………………………………………………..

	14. Nội dung thủ tục hành chính có trái với các quy định trong văn bản của cơ quan cấp trên hay không?
	a) Có                             FORMCHECKBOX 
                                           Không                                    FORMCHECKBOX 
  

b) Nếu chọn câu trả lời a là CÓ, đề nghị xác định rõ nội dung nào trái với các quy định trong văn bản của cơ quan cấp trên:

Trình tự, cách thức thực hiện                                                                                FORMCHECKBOX 

Hồ sơ                                                                                                                     FORMCHECKBOX 

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính                                                                FORMCHECKBOX 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính                                                                  FORMCHECKBOX 

Khác …………………………………………………………………………………...

c) Đề nghị cho biết lý do đối với các nội dung lựa chọn tại câu b và ghi rõ điều khoản và tên, số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản của cơ quan cấp trên tương ứng:……..….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

	15. Với câu trả lời đối với các câu hỏi từ câu 13 - 14 trên đây thì thủ tục hành chính này có hợp pháp hay không?

                                      a) Có                                                                                  FORMCHECKBOX 

                                      b) Không                                                                           FORMCHECKBOX 


	IV. Về chi phí thực hiện thủ tục hành chính 

	16. Có các khoản phí, lệ phí  được thu khi thực hiện thủ tục hành chính này không?
	a)     Có             FORMCHECKBOX 
                                              Không             FORMCHECKBOX 
 

b) Nếu câu trả lời a là CÓ, nêu rõ mức phí, lệ phí là bao nhiêu?…......................................

c) Với câu trả lời b, Mức thu đó có hợp lý hay không?   

        Có             FORMCHECKBOX 
                                              Không             FORMCHECKBOX 

d) Nếu câu trả lời c là KHÔNG, xin đề xuất mức thu cụ thể? Tại sao?……………………

……………………………………………………………………………………………..

đ) Nếu câu trả lời a là CÓ, đề nghị cho biết tổng mức thu của quý cơ quan (nếu có) khi thực hiện thủ tục hành chính trong một năm sẽ là bao nhiêu ?


PHỤ LỤC 6

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư 22 /2011/TT-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	I. Về sự cần thiết của yêu cầu, điều kiện

	1. Yêu cầu, điều kiện này được đặt ra nhằm đạt được mục tiêu gì?
	……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

	2. Yêu cầu, điều kiện khi được thực hiện có đáp ứng được mục tiêu đặt ra hay không?
	a) Có, toàn bộ 

b) Có, một phần

c) Không  
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	
	Nếu chọn câu trả lời a) hoặc b), đề nghị nêu rõ các yêu cầu, điều kiện đáp ứng được mục tiêu đặt ra tương ứng với các mục tiêu cụ thể ……………….....................................................................

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

	3. Yêu cầu, điều kiện có gây trở ngại cho hoạt động kinh tế do chứa đựng một trong số những hạn chế sau đây hay không? 


	a) Kiểm soát giá cả đối với hàng hóa không độc quyền 
	 FORMCHECKBOX 


	
	b) Hạn chế gia nhập hoạt động (giấy phép/xác nhận hành chính) ngoài các lý do về an toàn, sức khoẻ hoặc môi trường 
	 FORMCHECKBOX 


	
	c) Hạn chế thuê mướn lao động  
	 FORMCHECKBOX 


	
	d) Hạn chế quảng cáo thương mại  
	 FORMCHECKBOX 


	
	đ) Hạn chế di chuyển sản phẩm và dịch vụ bên trong Việt Nam 
	 FORMCHECKBOX 


	
	e) Hạn chế khác (ghi cụ thể):........……………………………….

........................................................................................................

	
	Nếu chọn một hoặc nhiều các hạn chế trong câu trả lời trên, đề nghị giải thích tại sao yêu cầu, điều kiện này vẫn cần thiết và trích dẫn tên, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành và kèm theo văn bản quy định hạn chế đó:………………………….

........................................................................................................

........................................................................................................

g) Không   FORMCHECKBOX 


	4. Có biện pháp khác để thay thế yêu cầu, điều kiện này mà vẫn đảm bảo mục tiêu đặt ra hay không? 
	a) Có 
b) Không  
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	
	Nếu chọn câu trả lời a), đề nghị nêu rõ biện pháp thay thế............

........................................................................................................

	5. Với câu trả lời đối với các câu hỏi từ câu 1 - 4 trên đây thì các nội dung yêu cầu, điều kiện này có cần thiết hay không?

	
	a) Có, toàn bộ

b) Có, một phần

c) Không  
	 FORMCHECKBOX 
 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 
 (Kết thúc)

	Nếu chọn câu a) và b), tiếp tục trả lời các câu hỏi trong phần II (tính hợp lý) và phần III (tính hợp pháp) đối với các yêu cầu, điều kiện được cho là cần thiết.

Nếu chọn câu b) liệt kê rõ các yêu cầu, điều kiện không cần thiết.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nếu chọn câu c), không phải trả lời các câu hỏi trong phần II (tính hợp lý) và phần III (tính hợp pháp).

	 II. Về tính hợp lý của yêu cầu, điều kiện

	6. Các nội dung yêu cầu, điều kiện này có mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất với các yêu cầu, điều kiện khác có liên quan không?
	a) Có, toàn bộ  

b) Có, một phần

c) Không  
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	
	Nếu chọn câu trả lời a) hoặc b), đề nghị nêu rõ:

Yêu cầu, điều kiện đang rà soát mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất với nội dung yêu cầu, điều kiện nào cũng như văn bản quy định yêu cầu, điều kiện đó (nêu rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành văn bản) 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Đồng thời, đề xuất phương án xử lý .........................................................

......................................................................................................................

	7. Nội dung yêu cầu, điều kiện này có đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện đối với cá nhân, tổ chức và công chức thực thi không?
	a) Có, toàn bộ  

b) Có, một phần

c) Không 
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	
	Nếu chọn câu trả lời b) và c), đề nghị nêu rõ cách đơn giản hoá yêu cầu, điều kiện: ......................................................................................................
.......................................................................................................................

	8. Yêu cầu, điều kiện này được áp dụng trên phạm vi toàn quốc hay trên địa bàn địa phương? 
	Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
 Địa phương  FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ lý do nếu câu trả lời là ĐỊA PHƯƠNG …………………...

……………………………………………………………………………...

...……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………

	9. Yêu cầu, điều kiện này khi áp dụng có tạo ra sự phân biệt giữa cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài với cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam không? 
	a) Có  FORMCHECKBOX 
 
	Không  FORMCHECKBOX 


	
	b) Nếu câu trả lời a là CÓ, thì có miễn trừ cụ thể nào đối với hoạt động 

hoặc sản phẩm theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia không?

	
	Có  FORMCHECKBOX 
 
	Không  FORMCHECKBOX 


	
	c) Nếu câu trả lời b) là CÓ, đề nghị nêu rõ nội dung miễn trừ, tên, số ký hiệu điều ước quốc tế đó............................................................................

....................................................................................................................

d) Nếu câu trả lời b) là KHÔNG, nêu lý do yêu cầu, điều kiện phù hợp với điều ước quốc tế đó.......................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

	
	d) Nếu câu trả lời a) là CÓ, đề nghị tóm tắt nội dung ý kiến……………....

......................................................................................................................

......................................................................................................................

	10. Với câu trả lời đối với các câu hỏi từ câu 6 - 9 trên đây thì yêu cầu, điều kiện này có hợp lý đối với hoạt động của tổ chức, cá nhân không?

	
	a) Có, toàn bộ

b) Có, một phần 

c) Không 
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	Nếu chọn câu trả lời b) nêu rõ các yêu cầu, điều kiện không hợp lý ..........................................................

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

	III. Về tính hợp pháp của yêu cầu, điều kiện

	11. Yêu cầu, điều kiện này có được ban hành đúng thẩm quyền hay không? 
	a) Có, toàn bộ đúng thẩm quyền 

b) Có, một phần đúng thẩm quyền 

c) Không, toàn bộ không đúng thẩm quyền 
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	
	Nếu chọn câu trả lời b) hoặc c), đề nghị ghi rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành văn bản quy định yêu cầu, điều kiện không đúng thẩm quyền và tên yêu cầu, điều kiện tương ứng ………….……………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

	12. Nội dung của yêu cầu, điều kiện này có trái với các văn bản cấp trên hay không?
	a) Có, toàn bộ trái

b) Có, một phần trái  

c) Không  
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	
	Nếu chọn câu trả lời a) hoặc b) đề nghị nêu rõ:

- Nội dung yêu cầu, điều kiện trái với văn bản cấp trên

- Tên điều khoản; tên, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành văn bản quy định các yêu cầu, điều kiện đó

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

	13. Yêu cầu, điều kiện này có hạn chế các quyền hợp pháp của công dân không?
	a) Có, toàn bộ 

b) Có, một phần

c) Không
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 
 

 FORMCHECKBOX 
 

	
	Nếu chọn câu trả lời a) hoặc b) đề nghị nêu rõ tên nội dung yêu cầu, điều kiện và tương ứng với yêu cầu, điều kiện đó hạn chế quyền gì của công dân, quyền đó được quy định tại văn bản nào (nêu rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành)?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

	14. Với câu trả lời đối với các câu hỏi từ câu 11 - 13 trên đây thì nội dung các yêu cầu, điều kiện này có hợp pháp hay không?

	  
	a) Có, toàn bộ 

b) Có, một phần 

c) Không 
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	Nếu chọn câu trả lời b), nêu rõ các yêu cầu, điều kiện không hợp pháp. 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................











